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                                   TIẾT 18 – KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CUỐI KÌ I. 
                                             Môn : Lịch sử 9 ( thời gian 45 phút)

I. Mục tiêu
1. Năng lực 
- Nắm vững tiến trình diễn biến và ý nghĩa của cuộc đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc của các nước châu Phi. 
- Rèn luyện kỹ năng: trình bày vấn đề, viết bài, kỹ năng vận dụng kiến thức để chứng minh.
2. Phẩm chất
Giáo dục lòng yêu quê hương, đất nước, tự hào về lịch sử lâu đời của dân tộc ta,
 ý thức được vị trí của lao động và trách nhiệm lao động xây dựng quê hương đất nước.
II/ CÁC BƯỚC THỰC HIỆN 
1. Phát đề kiểm tra (đã chuẩn bị )
3. Giám sát việc thực hiện kiểm tra 
        4. Thu bài, nhận xét tiết kiểm tra 
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	Tên chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng
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	CHƯƠNG III. MĨ ,NHẬT BẢN ,TÂY ÂU TỪ 1945 ĐẾN NAY
	Những thành tựu mà Nhật bản thành công 
	
	
	Bằng những dẫn chứng cho biết  sự phát triển kinh tế của Mĩ sau chiến tranh thế giới thứ hai?
	Mối quan hệ giữa Mĩ với Việt Nam từ 1990 đến nay?
	

	Số câu:
Số điểm: 
Tỉ lệ %:
	2
1
10%
	
	
	1
2,5
25
	0,5
0,5
5
	5,5
1,5
40%

	CHƯƠNG IV : QUAN HỆ QUỐC TẾ TỪ 1945 ĐẾN NAY 

	Những sự kiện tiêu biểu của quan hệ quốc tế 
	Sự thay đổi trong quan hệ quốc tê thể hiện như thế nào ?
	Hãy nêu những sự ra đời hoạt động của liên hợp quốc ?
- Nêu các xu thế của thế giới ngày nay ?


	
	Tại sao Hòa bình ,ổn định, hợp tác vừa là thời cơ vừa là thách thức với Việt
	

	Số câu:
Số điểm: 
Tỉ lệ %:
	3
1,5
15%
	3
1,5
15%
	0,5
2,5
25
	
	0,5
0,5
5%
	7
6
60%

	T.số câu:
T. sốđiểm
Tỉ lệ %:
	5
2,5
25%
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1,5
15%
		1	2,5
35%
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100%


                                   ĐỀ KIỂM TRA CUỐI  HỌC KÌ I 
MÔN: Lịch sử  9 Thời gian làm bài: 45 phút

     I. Trắc nghiệm (4 điểm)
 * Khoanh tròn ý đúng nhất.
Câu 1: Hội nghị I-an-ta diễn ra khi chiến tranh thế giới thứ hai:
 A. bước vào giai đoạn  sắp kết thúc           B. đang diễn ra vô cùng ác liệt
C. bùng nổ và ngày càng lan rộng               D. đã kết thúc.
   Câu 2: Nguyên thủ của những cường quốc nào sau đây tham dự Hội nghị I-an-ta?
 A.Liên Xô, Mĩ, Nhật Bản                  B. Liên Xô, Anh, Nhật Bản
C. Anh, Mĩ, Liên Xô                           D, Anh,Pháp,Đức 
Câu 3. Trong sự phát triển "thần kì của Nhật Bản" có nguyên nhân nào giống với nguyên nhân phát triển kinh tế của các nước tư bản khác?
A. Lợi dụng vốn nước ngoài, tập trung đầu tư vào các ngành kĩ thuật then chốt.
B. Biết tận dụng và khai thác những thành tựu khoa học-kĩ thuật.
C. "Len lách" xâm nhập vào thị trường các nước, thực hiện cải cách dân chủ.
D. Phát huy truyền thống tự lực tự cường của nhân dân Nhật Bản.        
Câu 4: Sự kiện được coi là: “ngọn gió thần” đối với sự phát triển của nền kinh tế Nhật Bản sau chiến tranh thế giới thứ hai là:
A.Hiến pháp mới được ban hành
B.Viện trợ của Mĩ
C.Việc Mĩ tiến hành chiến tranh xâm lược Triều Tiên , Việt Nam
D.Việc Mĩ tiến hành chiến tranh xâm lược Triều Tiên 
Câu 5. Khối quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) do Mĩ lập ra 04 – 1949 nhằm
A. Chống lại phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.
B. Chống lại Liên Xô và các nước XHCN Đông Âu.
C. Chống lại Liên Xô, Trung Quốc và Việt Nam.
D. Chống lại các nước XHCN và phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.
Câu 6: Biểu hiện chủ yếu nào chứng tỏ sau chiến tranh thế giới thứ hai Mĩ là nước tư bản giàu mạnh nhất thế giới? 
A. Là một trong ba trung tâm kinh tế thế giới
B. Là trung tâm  kinh tế tài chính duy nhất thế giới.
C. Sản lượng công nghiệp của Mĩ chiếm ¾ sản lượng công nghiệp của thế giới
D. Sản lượng công nghiêp của Mĩ đứng đầu trong thế giới các nước tư bản
Câu 7:Xu thế chung của thế giới hiện nay có gì khác so với trước chiến tranh lạnh?
  A. Hòa hoãn, hòa dịu trong quan hệ quốc tế
B. Hình thành trật tự thế giới theo hướng đơn cực .
C. Hầu hết các nước điều chỉnh chiến lược.
D. Hòa Bình ổn định hợp tác và phát triển 
Câu 8: Xu thế phát triển của thế giới ngày nay tác động như thế nào đến Việt Nam:
      A.Tạo thời cơ cho Việt Nam thu hút vốn của nước ngoài
      B.Vừa là thời cơ vừa là thách thức 
      C.Là thách thức lớn đối với các nước đang phát triển.
     D. Tạo điều kiện cho khoa học kĩ thuật phát triển. 
II. Tự luận  (6 điểm)
Câu 1:(3,0 điểm)Bằng những dẫn chứng cho biết  sự phát triển kinh tế của Mĩ sau chiến tranh thế giới thứ hai? Mối quan hệ giữa Mĩ với Việt Nam từ 1990 đến nay?
Câu 2: (3,0đ )Hãy nêu những sự ra đời hoạt động của liên hợp quốc ?
- Nêu các xu thế của thế giới ngày nay ?Tại sao Hòa bình ,ổn định, hợp tác vừa là thời cơ vừa là thách thức với Việt Nam?

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
Trắc nghiệm: mỗi câu đúng được 0,5 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	ĐA
	A
	C
	B
	D
	B
	B
	D
	B


Lý do chọn đáp án
	Câu
	1
	A
	Phe đồng minh phân chia vùng kiểm soát khi CTTG II  kết thúc. 

	
	2
	C 
	Các nguyên thủ quốc gia đứng đầu phe đồng minh- bài 

	
	3
	A
	Biết tận dụng và khai thác những thành tựu khoa học-kĩ thuật.

	
	4
	D
	Khi Mĩ xâm lược triều Tiên  - Bài 10

	
	5
	A
	Chống lại Liên Xô và các nước XHCN Đông Âu.

	
	6
	B
	Là trung tâm kính tế duy nhất thế giới

	
	7
	D
	Thế giới được hòa bình chuyển sang hợp tác phát triển

	
	8
	B
	Là nước nghèo vừa thoát khỏi chiến tranh 



II.Tự luận
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	Bằng những dẫn chứng cho biết  sự phát triển kinh tế của Mĩ sau chiến tranh thế giới thứ hai? Mối quan hệ giữa Mĩ với Việt Nam từ 1990 đến nay? (3 điểm )
          -  Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc mĩ thu được 114 tỉ $ , Mĩ đã vươn lên trở thành nước tư bản giàu mạnh nhất, đứng đầu hệ thống tư bản chủ nghĩa.
- Trong những năm 1945 – 1950, sản lượng công nghiệp của Mĩ chiếm hơn một nửa sản lượng công nghiệp toàn thế giới (56,47 % - 1948).
- Sản lượng nông nghiệp gấp 2 lần sản lượng nông nghiệp của năm nước tư bản lớn Anh, Pháp, Tây Đức, I-ta-li-a và Nhật Bản cộng lại.
- Nắm trong tay ¾ trữ lượng vàng của thế giới, là chủ nợ duy nhất trên thế giới.
- Về quân sự: Mĩ có lực lượng mạnh nhất trong thế giới tư bản và độc quyền vũ khí hạt nhân. 
->1945-1950 trở thành trung tâm kinh tế tài chính số 1 thế giới 
- Trong những thập niên tiếp sau, kinh tế Mĩ đã suy giảm  không còn giữ ưu thế tuyệt đối như trước kia. 
* Quan hệ ngoại giao Mĩ - Việt nam sau năm 1975 đến nay có sự thay đổi  (0,75)
- Giai đoạn sau 1975 Mĩ thực hiện cấm vận Việt Nam, ngăn cản các hoạt động giúp đỡ của quốc tế đối với Việt Nam.
- Năm 1994 Mĩ tuyên bố xóa bỏ lệnh cấm vận đối với Việt Nam.
- Tháng 7/1995 Mĩ tuyên bố chính thức bình thường hóa quan hệ ngoại giao với VN.
- Tháng 7/2000 Việt Nam và Mĩ kí hiệp định thương mại song phương. Giá trị thương mại hai chiều ngày càng tăng...
- Mĩ thường xuyên viện trợ nhân đạo, hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh, ủng hộ Việt Nam đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo. Việt Nam tích cực giúp Mĩ tìm kiếm thân nhân, hài cốt binh sĩ Mĩ....
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	2
	-Hãy nêu những sự ra đời hoạt động của liên hợp quốc ?
- Nêu các xu thế của thế giới ngày nay ?
-Tại sao Hòa bình ,ổn định, hợp tác vừa là thời cơ vừa là thách thức với Việt Nam?
a.Hãy nêu những sự ra đời hoạt động của liên hợp quốc ?
II.Sự thành lập Liên hợp quốc (1,25)
- LHQ Thành lập vào tháng 10 – 1945.
-Nhiệm vụ: nhằm duy trì hoà bình an ninh thế giới, phát triển mối quan hệ hữu nghị giữa các quốc gia dân tộc,….
 -Thực hiện sự hợp tác quốc tế về kinh tế, văn hoá, xã hội và nhân đạo.
- Vai trò: Duy trì hoà bình, an ninh thế giới, đấu tranh xoá bỏ chủ nghĩa thực dân và chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, giúp đỡ các nước phát triển kinh tế, xã hội,...
- Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc từ tháng 9 - 1977 và là thành viên thứ 149.
b.Nêu các xu thế của thế giới ngày nay ?(1,5)
- Xu hướng hoà hoãn và hoà dịu trong quan hệ quốc tế.
- Xác ập một trật tự thế giới đa cực nhiều trung tâm . Mĩ lại chủ trương “ thế giới đơn cực”
- Dưới tác động của cách mạng khoa học – công nghệ, hầu hết các nước đều điều chỉnh chiến lược phát triển, lấy kinh tế làm trọng điểm.Xây dựng các liên minh khu vực : EU - ĐNA
- Nhưng ở nhiều khu vực (như châu Phi, Trung Á,...) lại xảy ra các cuộc xung đột, nội chiến đẫm máu với những hậu quả nghiêm trọng.
=> Xu thế chung của thế giới ngày nay là hoà bình ổn định và hợp tác phát triển.   
-Tại sao Hòa bình ,ổn định, hợp tác vừa là thời cơ vừa là thách thức với Việt Nam?
-HS trình bày bằng hiểu biết của mình về sự tăng trưởng của VN từ 1990 đến nay .
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DUYỆT CỦA BGH        DUYỆT CỦA TỔ C/M           NGƯỜI LẬP


                                                                                            Trần Thị Kim Liên 













Họ và tên ……………………..     KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CUỐI HỌC KÌ I 
Lớp ……..                                      Môn : Lịch sử 9 ( Thời gian 45 phút)

	Điểm 
	Lời phê của cô giáo 





     ĐỀ I - I. Trắc nghiệm (5 điểm)
 * Khoanh tròn ý đúng nhất.
Câu 1: Nhóm nước nào sau đây tham gia sáng lập tổ chức hiệp hội các nước Đông Nam Á ( ASEAN) ?
1. Thái Lan, MaLaixia, Miến Điện, Philippin, Bru nây.
1. Thái Lan, Philippin, In đônêxia,Malaixia,Xingapo.
1. Malaixia, Philippin, Miến Điện, Xingapo, Inđônêxia.
1. Philippin, Bru nây,Inđônêxia, Xingapo, Thái Lan. 
Câu 2: Hiệp hội các nước Đông Nam Á được thành lập tai:
1. Gia-các-ta (Inđônêxia)                             C. Băng cốc ( Thái lan)
1. Ma-ni-la (Philippin)                                 D. Cua-la-lăm-pơ ( Ma-lai-xi-a)
      Câu 3: Hội nghị I-an-ta diễn ra khi chiến tranh thế giới thứ hai:
        A. bước vào giai đoạn kết thúc                 B. đang diễn ra vô cùng ác liệt
         C. bùng nổ và ngày càng lan rộng            D. đã kết thúc.
     Câu 4: Nguyên thủ của những cường quốc nào sau đây tham dự Hội nghị I-an-ta?
 A.Liên Xô, Mĩ, Nhật Bản               B. Liên Xô, Anh, Nhật Bản
 C. Liên Xô, Mĩ, Anh                       D.Mĩ, Anh, Nhật Bản
Câu 5: Nội dung nào không phải là ý nghĩa lịch sử về sự ra đời nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa? 
A. Kết thúc ách nô dịch hơn 100 năm đế quốc và hàng ngàn năm của chế độ phong kiếncủa phong kiến  
B. Đưa Trung quốc bước vào kỉ nguyên độc lập, tự do
1. Xã hội chủ nghĩa nối liền từ châu Âu sang châu Á
1. Đưa Trung Quốc xây dựng đất nước giàu mạnh, văn minh.
Câu 6: Cuộc tấn công của 135 thanh niên yêu nước vào pháo đài Môncada có ý nghĩa gì?
1. Thổi bùng lên ngọn lửa đấu tranh vũ trang ở Cu Ba và mở đầu cho phong trào 26/7.
1.  Đã lật đổ được chế độ độc tài thân Mĩ
1. Tiêu diệt được đội quan đánh thuê của Mĩ
1. Đưa Cu Ba tiến lên chủ nghĩa xã hội.
Câu 7: Vì sao năm 1960 được gọi là năm Châu Phi? 
1. Tất cả các nước Bắc Phi giành độc lập
1. Có 3 nước Ăng-gô-la, Mô-dăm-bich, Ghi-nê-bit-xao giành độc lập.
1. Có 17 nước giành được độc lập
1. Là dấu mốc đánh dấu chế độ phân biệt chủng tộc bị xóa bỏ.
 Câu 8 Từ đầu những năm 90 của thế kỉ XX, tình hình kinh tế chính trị ở nhiều nước Mỹ La Tinh:
3. gặp nhiều khó khăn, có lúc trở nên căng thẳng
3. bị khủng hoảng sụp đổ do sự bao vây cấm vận của Mỹ
3. không ổn định ngày càng lệ thuộc vào Mỹ
3. phát triển ổn định và dành được  nhiều thành tựu
Câu 9: Điểm giống nhau cơ bản về hình thức giành chính quyền của các nước Mĩ La tinh so với các nước châu Á là gì?
A. Chủ yếu giành chính quyền bằng  khởi nghĩa vũ trang
B. Chủ yếu giành chính quyền bằng  đấu tranh chính trị quần chúng
C. Chủ yếu giành chính quyền bằng  đấu tranh ngoại giao
D. Chủ yếu giành chính quyền bằng  đấu tranh nghị trường
Câu 10: So với các nước châu Á, châu Phi điểm khác biệt về tình hình chính trị của các nước Mĩ La tinh trước chiến tranh thế giới thứ hai là gi?
A. Là những nước thuộc địa và đã mất hết độc lập chủ quyền vào tay đế quốc Mĩ.
     B. Là những nước đã giành được độc lập nhưng sau đó lại rơi vào vòng lệ thuộc của Mĩ.
     C. Là những nước đã giành độc lập nhưng sau đó lại trở thành những nước thuộc địa của Mĩ.
 D. Là những nước đã giành độc lập nhưng sau đó lại rơi vào vòng lệ thuộc của các nước thực dân phương tây.
Câu 11: Biểu hiện chủ yếu nào chứng tỏ sau chiến tranh thế giới thứ hai Mĩ là nước tư bản giàu mạnh nhất thế giới? 
A. Là một trong ba trung tâm kinh tế thế giới
B. Là trung tâm công kinh tế tài chính duy nhất
C. Sản lượng công nghiệp của Mĩ chiếm ¾ sản lượng công nghiệp của thế giới
D. Sản lượng công nghiêp của Mĩ đứng đầu trong thế giới các nước tư bản
Câu 12: Sự kiện được coi là: “ngọn gió thần” đối với sự phát triển của nền kinh tế Nhật Bản sau chiến tranh thế giới thứ hai là:
1. Hiến pháp mới được ban hành
1. Viện trợ của Mĩ
1. Việc Mĩ tiến hành chiến tranh xâm lược Triều Tiên , Việt Nam
1. Việc Mĩ tiến hành chiến tranh xâm lược Triều Tiên 
Câu 13:Xu thế chung của thế giới hiện nay có gì khác so với trước chiến tranh lạnh?
    A. Hòa hoãn, hòa dịu trong quan hệ quốc tế
B. Hình thành trật tự thế giới theo hướng đơn cực .
C. Hầu hết các nước điều chỉnh chiến lược.
D. Hòa Bình ổn định hợp tác và phát triển 
Câu 14:  Từ sự phát triển kinh tế của Nhật Bản thập niên 60 – 70 của thế kỷ XX, Việt Nam có thể học tập kinh nghiệm chủ yếu nào cho công cuộc phát triển kinh tế hiện nay?
A. Tích cực tiềm kiếm nguồn viện trợ từ bên ngoài để phát triển kinh tế
B. Áp dụng khoa học – kỹ thuật hiện đại để tăng năng suất lao động.
C. Tập trung đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao
D. Đầu tư phát triển các ngành công nghiệp nặng 
Câu 15: Bước chuyển biến quan trọng trong quan hệ Việt Nam- Mĩ sau 1975  là gì?
1. Chuyển từ đối đầu sang đối thoại.
1.  Bồi thường hậu quả của chiến tranh choViệt Nam
1.  Thực hiện hợp tác về an ninh
1. Hợp tác cùng phát triển đi lên xã hội chủ nghĩa.
Câu 16: Xu thế phát triển của thế giới ngày nay tác động như thế nào đến Việt Nam:
1. Tạo thời cơ cho Việt Nam thu hút vốn của nước ngoài
1. Vừa là thời cơ vừa là thách thức 
1. Là thách thức lớn đối với các nước đang phát triển.
1.  Tạo điều kiện cho khoa học kĩ thuật phát triển. 
II.Tự luận
Câu 1:(3,0 điểm) Chứng minh sự phát triển thần kì của kinh tế Nhật Bản sau chiến tranh thế giới thứ hai? Việt Nam rút ra được bài học kinh nghiệm gì từ Nhật Bản để có thể vận dụng vào công cuộc CNH-HĐH đất nước hiện nay?
Câu 2: (3,0 điểm)Hãy nêu xu thế của thế giới  ngày nay .
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 9:  Từ sự phát triển kinh tế của Nhật Bản thập niên 60 – 70 của thế kỷ XX, Việt Nam có thể học tập kinh nghiệm chủ yếu nào cho công cuộc phát triển kinh tế hiện nay?
A. Tích cực tiềm kiếm nguồn viện trợ từ bên ngoài để phát triển kinh tế
B. Áp dụng khoa học – kỹ thuật hiện đại để tăng năng suất lao động.
C. Tập trung đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao
D. Đầu tư phát triển các ngành công nghiệp nặng 
Câu 10: Bước chuyển biến quan trọng trong quan hệ Việt Nam- Mĩ sau 1975  là gì?
A.Chuyển từ đối đầu sang đối thoại.
B. Bồi thường hậu quả của chiến tranh choViệt Nam
C. Thực hiện hợp tác về an ninh
D.Hợp tác cùng phát triển đi lên xã hội chủ nghĩa.

Họ và tên ……………………..     KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CUỐI HỌC KÌ I 
Lớp ……..                                      Môn : Lịch sử 9 ( Thời gian 45 phút)
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	Lời phê của cô giáo 





     ĐỀ II - I. Trắc nghiệm ( điểm)
 * Khoanh tròn ý đúng nhất.
Câu 1: Hội nghị I-an-ta diễn ra khi chiến tranh thế giới thứ hai:
               A. bước vào giai đoạn kết thúc
B. đang diễn ra vô cùng ác liệt
C. bùng nổ và ngày càng lan rộng
D. đã kết thúc.
Câu 2: Từ đầu những năm 90 của thế kỉ XX, tình hình kinh tế chính trị ở nhiều nước Mỹ La Tinh:
A.gặp nhiều khó khăn, có lúc trở nên căng thẳng
B.bị khủng hoảng sụp đổ do sự bao vây cấm vận của Mỹ
C.không ổn định ngày càng lệ thuộc vào Mỹ
D.phát triển ổn định và dành được  nhiều thành tựu
   Câu 3: Nguyên thủ của những cường quốc nào sau đây tham dự Hội nghị I-an-ta?
 A.Liên Xô, Mĩ, Nhật Bản                  B. Liên Xô, Anh, Nhật Bản
C. Anh, Mĩ, Liên Xô                           D, Anh,Pháp,Đức 
Câu 4: Cuộc tấn công của 135 thanh niên yêu nước vào pháo đài Môncada có ý nghĩa gì?
A.Thổi bùng lên ngọn lửa đấu tranh vũ trang ở Cu Ba và mở đầu cho phong trào 26/7.
B. Đã lật đổ được chế độ độc tài thân Mĩ
CTiêu diệt được đội quan đánh thuê của Mĩ
D.Đưa Cu Ba tiến lên chủ nghĩa xã hội.
Câu 5: Sự kiện được coi là: “ngọn gió thần” đối với sự phát triển của nền kinh tế Nhật Bản sau chiến tranh thế giới thứ hai là:
A.Hiến pháp mới được ban hành
B.Viện trợ của Mĩ
C.Việc Mĩ tiến hành chiến tranh xâm lược Triều Tiên , Việt Nam
D.Việc Mĩ tiến hành chiến tranh xâm lược Triều Tiên 
Câu 6: Điểm giống nhau cơ bản về hình thức giành chính quyền của các nước Mĩ La tinh so với các nước châu Á là gì?
A. Chủ yếu giành chính quyền bằng  khởi nghĩa vũ trang
B. Chủ yếu giành chính quyền bằng  đấu tranh chính trị quần chúng
C. Chủ yếu giành chính quyền bằng  đấu tranh ngoại giao
D. Chủ yếu giành chính quyền bằng  đấu tranh nghị trường
Câu 7: So với các nước châu Á, châu Phi điểm khác biệt về tình hình chính trị của các nước Mĩ La tinh trước chiến tranh thế giới thứ hai là gi?
A. Là những nước thuộc địa và đã mất hết độc lập chủ quyền vào tay đế quốc Mĩ.
     B. Là những nước đã giành được độc lập nhưng sau đó lại rơi vào vòng lệ thuộc của Mĩ.
     C. Là những nước đã giành độc lập nhưng sau đó lại trở thành những nước thuộc địa của Mĩ.
 D. Là những nước đã giành độc lập nhưng sau đó lại rơi vào vòng lệ thuộc của các nước thực dân phương tây.
Câu 8: Biểu hiện chủ yếu nào chứng tỏ sau chiến tranh thế giới thứ hai Mĩ là nước tư bản giàu mạnh nhất thế giới? 
A. Là một trong ba trung tâm kinh tế thế giới
B. Là trung tâm công kinh tế tài chính duy nhất
C. Sản lượng công nghiệp của Mĩ chiếm ¾ sản lượng công nghiệp của thế giới
D. Sản lượng công nghiêp của Mĩ đứng đầu trong thế giới các nước tư bản
Câu 9:Xu thế chung của thế giới hiện nay có gì khác so với trước chiến tranh lạnh?
      A. Hòa hoãn, hòa dịu trong quan hệ quốc tế
B. Hình thành trật tự thế giới theo hướng đơn cực .
C. Hầu hết các nước điều chỉnh chiến lược.
D. Hòa Bình ổn định hợp tác và phát triển 
Câu 10: Xu thế phát triển của thế giới ngày nay tác động như thế nào đến Việt Nam:
A.Tạo thời cơ cho Việt Nam thu hút vốn của nước ngoài
           B.Vừa là thời cơ vừa là thách thức 
C.Là thách thức lớn đối với các nước đang phát triển.
           D. Tạo điều kiện cho khoa học kĩ thuật phát triển. 
Câu 11:  Từ sự phát triển kinh tế của Nhật Bản thập niên 60 – 70 của thế kỷ XX, Việt Nam có thể học tập kinh nghiệm chủ yếu nào cho công cuộc phát triển kinh tế hiện nay?
A. Tích cực tiềm kiếm nguồn viện trợ từ bên ngoài để phát triển kinh tế
B. Áp dụng khoa học – kỹ thuật hiện đại để tăng năng suất lao động.
C. Tập trung đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao
D. Đầu tư phát triển các ngành công nghiệp nặng 
Câu 12: Bước chuyển biến quan trọng trong quan hệ Việt Nam- Mĩ sau 1975  là gì?
A.Chuyển từ đối đầu sang đối thoại.
B. Bồi thường hậu quả của chiến tranh choViệt Nam
C. Thực hiện hợp tác về an ninh
D.Hợp tác cùng phát triển đi lên xã hội chủ nghĩa.
II. Tự luận  (6 điểm)
Câu 1:(3,0 điểm)Bằng những dẫn chứng cho biết  sự phát triển kinh tế của Mĩ sau chiến tranh thế giới thứ hai? Mối quan hệ giữa Mĩ với Việt Nam từ 1990 đến nay?
Câu 2: (3,0 )Hãy nêu những sự ra đời hoạt động của liên hợp quốc ?
- Nêu các xu thế của thế giới ngày nay ?Tại sao Hòa bình ,ổn định, hợp tác vừa là thời cơ vừa là thách thức với Việt Nam?

	ĐỀ CHÍNH THỨC 


	Đề  bài.	
Câu 1. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai Nhật Bản đã gặp khó khăn gì lớn nhất?
A. Bị quân đội Mĩ chiếm đóng theo chế độ quân quản.
B. Bị các nước đế quốc bao vây kinh tế.
C. Nạn thất nghiệp, thiếu lương thực, thực phẩm.
D. Bị mất hết thuộc địa, kinh tế bị tàn phá nặng nề.
Câu 2. Đặc điểm nào sau đây là đặc điểm nổi bật trong quan hệ đối ngoại của Nhật Bản sau Chiến tranh thế giới thứ hai?
A. Không đưa quân đi tham chiến ớ nước ngoài.
B. Kí hiệp ước an ninh Mĩ-Nhật (08/09/1951)
C. Cạnh tranh gay gắt với Mĩ và các nước Tây Âu.
D. Phát triển kinh tế đối ngoại, mở rộng thị trường.

Câu 3.  20 năm đầu Chiến tranh thế giới thứ hai, kinh tế Mĩ như thế nào?
A.Mĩ trở thành trung tâm kinh tế tài chính lớn nhất thế giới.
B.Kinh tế Mĩ bước đầu phát triển.
C.Bị kinh tế Nhật cạnh tranh quyết liệt.
D.Kinh tế Mĩ bị suy thoái.
Câu 4. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai chính sách đội ngoại của Mĩ thành công trong việc
A. lập nhiều khối quân sự: NATO, SEATO, CENTO, VACSAVA.
B. làm sụp đổ hê thống XHCN.
C. giành thắng lợi  trong tất cả các cuộc chiến tranh xâm lược.
D. thiết lập trật tự thế giới đơn cực.
Câu 5. Chính sách “thực lực” và “chiến lược toàn cầu” của Mĩ bị thất bại nặng nề nhất ở
A. Triều Tiên.                B. Việt Nam.                C. Cu Ba.                D. Lào.        
Câu 6. Đặc điểm nào là biểu hiện tích cực nhất trong thế giới tư bản sau Chiến tranh thế giới lần thứ hai?
A. Sự hình thành chủ nghĩa tư bản lũng đoạn nhà nước.
B. Sự "nhất thể hóa quốc tế" trong nền Kinh tế.
C. Sự khai thác những thành tựu khoa học kĩ thuật để đẩy mạnh phát triển kinh tế.
D. Sự phát triển về văn hóa, giáo dục, văn học nghệ thuật.
Câu 7. Chính sách “thực lực” và “chiến lược toàn cầu” của Mĩ bị thất bại nặng nề nhất ở
A. Triều Tiên.                B. Việt Nam.                C. Cu Ba.                D. Lào.        
Câu 8. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Nhật Bản tiến hành nhiều cải cách trong đó cải cách nào là quan trọng nhất?
A. Cải cách hiến pháp.                                B. Cải cách ruộng đất.
C. Cải cách giáo dục.                                D. Cải cách văn hóa.
Câu 9. Sang những năm 50 của thế kỉ XX, kinh tế Nhật phát triển được do nguyên nhân cơ bản nào?
A. Nhờ những đơn đặt hàng của Mĩ khi Mĩ phát động chiến tranh xâm lược.
B. Nhật áp dụng những thành tựu khoa học kĩ thuật.
C. Vươn lên cạnh tranh với Tây Âu.
D. "Luồn lách" xâm nhập thị trường các nước.
Câu 10. Trong sự phát triển "thần kì của Nhật Bản" có nguyên nhân nào giống với nguyên nhân phát triển kinh tế của các nước tư bản khác?
A. Lợi dụng vốn nước ngoài, tập trung đầu tư vào các ngành kĩ thuật then chốt.
B. Biết tận dụng và khai thác những thành tựu khoa học-kĩ thuật.
C. "Len lách" xâm nhập vào thị trường các nước, thực hiện cải cách dân chủ.
D. Phát huy truyền thống tự lực tự cường của nhân dân Nhật Bản.        
Câu 11. Cho các tổ chức sau:
A. "Cộng đồng năng lượng nguyên tử châu Âu"  rồi "Cộng đồng kinh tế châu Âu".
B. "Liên minh châu Âu".
C. "Cộng đồng than thép châu Âu".
D. "Cộng đồng kinh tế châu Âu".
Hãy chọn các sắp xếp theo thứ tự thời gian
A. 1,2,3,4.                         B. 2,4,1,3.               C. 3,1,4,2.                  D. 3, 2,4,1.
Câu 12. "Kế hoạch Mác-san" (1948) còn được gọi là
A. Kế hoạch khôi phục châu Âu.        B. Kế hoạch phục hưng kinh tế các nước Tây Âu.
C. Kế hoạch phục hưng châu Âu.        D. Kế hoạch phục hưng kinh tế châu Âu.
Câu 13. Khối quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) do Mĩ lập ra 04 – 1949 nhằm
A. Chống lại phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.
B. Chống lại Liên Xô và các nước XHCN Đông Âu.
C. Chống lại Liên Xô, Trung Quốc và Việt Nam.
D. Chống lại các nước XHCN và phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.

Câu 14. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, các nước Tây Âu nhận viện trợ của Mĩ nhằm mục đích gì?
A. Khôi phục kinh tế.                                 B. Tái đầu tư cho các thuộc địa.
C. Xây dựng trung tâm tài chính.                 D. Ổn định đời sông nhân dân.

Câu 15. Với sự ra đời của khối quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) 04/1949 tình hình châu Âu như thế nào?
A. Ổn định và có điều kiện để phát triển.
B. Có sự đối đầu gay gắt giữa các nước với nhau.
C. Căng thẳng dẫn đến sự chạy đua vũ trang.
D. Dễ xảy ra một cuộc chiến tranh mới.
Câu 16. Thành phần tham dự hội nghị Ian-ta (từ 7-11/2/1945) gồm nguyên thủ các cường quốc
A. Anh, Pháp, Mĩ.                                         B. Đức Italia, Nhật Bản.
C. Anh, Mĩ, Liên Xô.                                D. Liên Xô, Mĩ, Đức.
Câu 17. Hậu quả nguy hiểm nhất của Chiến tranh lạnh để lại cho loài người ngày nay là gì?
A. Xây dựng hàng ngàn căn cứ quân sự, các khối quân sự.
B. Chế tạo các loại vũ khí hủy diệt.
C. Thế giới luôn căng thẳng dễ xảy ra chiến tranh.
D. Tốn quá nhiều tiền của và sức người để phục vụ cuộc chiến tranh này.

Câu 18. Quyết định nào của hội nghị Ian-ta đã tác động đến tình hình thế giới sau 1945 như thế nào?
A. Hình thành trật tự mới đa cực nhiều trung tâm.
B. Trật tự hai cực được xác lập do Mĩ và Liên Xô đứng đầu mỗi cực.
C. Mĩ muốn xác lập trật tự đơn cực do Mĩ chi phối và khống chế..
D. Một khuôn khổ trật tự đa cực mới hình thành do Mĩ và Liên Xô chi phối.
Câu 19. Đâu không phải là nguyên nhân dẫn đến liên kết khu vực Tây Âu?
A. Các nước Tây Âu có chung một nền văn minh, trình độ kinh tế không chênh lệch nhiều.
B. Các nước cần thống nhất và mở rộng thị trường để cạnh tranh với Nhật Bản và Mĩ.
C. Muốn thoát dần sự lệ thuộc vào Mĩ.
D. Muốn thành lập trung tâm kinh tế chính trị chống lại Liên Xô và các nước XHCN.

Câu 20. Đâu là nhiệm vụ quan trọng nhất của Liên hợp quốc?
A. Duy trì hòa bình và an ninh thế giới.
B. Phát triển mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc
C. Tôn trọng chủ quyền của các dân tộc.
D. Thực hiện sự hợp tác quốc tế về kinh tế, văn hóa, xã hội và nhân đạo.
Câu 21. Nước nào khởi đầu cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật lần thứ hai?
A. Mĩ.                         B. Anh.                         C. Pháp.                         D. Nhật.
Câu 22. Điểm khác biệt cơ bản giữa cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật lần thứ hai với cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật lần thứ nhất là gì?
A. Mọi phát minh về kĩ thuật đều bắt đầu từ nghiên cứu khoa học.
B. Mọi phát minh về kĩ thuật đều bắt nguồn từ thực tiễn.
C. Mọi phát minh về kĩ thuật đều dựa vào các ngành khoa học cơ bản.
D. Mọi phát minh về kĩ thuật đều dựa vào lực lượng sản xuất trực tiếp.
Câu 23. Phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á, châu Phi diễn ra mạnh mẽ khi Chiến tranh thế giới thứ hai                                 
A. đã kết thúc.                                B. đang diễn ra quyết liệt.                        
C. chưa kết thúc.                                D. mới bùng nổ.
Câu 24. Thành tựu quan trọng nào của cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật đã tham gia tích cực vào việc giải quyết vấn đề lương thực cho loài người?
A. Chinh phục vũ trụ.                                B. “Cách mạng xanh” trong nông nghiệp.
C. Thông tin liên lạc.                                 D. Tìm ra nguồn năng lượng mới.

Câu 25. Nhân loại đã trải qua hai cuộc cách mạng trong lĩnh vực khoa học - kĩ thuật đó là những cuộc cách mạng nào?
A. Cuộc cách CM công nghiệp TK- XVIII và CM khoa học kĩ thuật TK- XX.
B. Cuộc CM kĩ thuật TK- XVIII vả cách mạng khoa hoc kĩ thuật TK- XX.
C. Cuộc CM công nghiệp thế kỉ XVIII - XIX và cuộc CM khoa học kĩ thuật thế kỉ XX.
D. Cuộc CM công nghiệp TK- XVIII - XIX và cuộc cách mạng công nghệ TK- XX.
Câu 26 Khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp. Thời gian từ phát minh khoa học ứng dụng vào sản xuất ngày càng rút ngắn. Đó là đặc điểm của
A. cách mạng khoa học – kĩ thuật lần thứ nhất.
B. cách mạng công nghiệp.
C. cách mạng văn minh Tin học.
D. cách mạng khoa học – kĩ thuật lần thứ hai.
Câu 27. Nước nào mở đầu kỉ nguyên chinh phục vũ trụ?
A. Mĩ.                B. Liên Xô.                        C. Nhật.                D. Trung Quốc.
Câu 28. Sự phát triển nhanh chóng của cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật hiện đại dẫn đến một hiện tượng gì?
A. Sự đầu tư và khoa học cho lãi cao.                                B. Sự bùng nổ thông tin.
C. Nhiều người đầu tư vào việc phát minh sáng chế.        D. Chảy máu chất xám.
Câu 29. Ý nghĩa quan trọng nhất của cách mạng khoa học- kĩ thuật lần thứ hai là
A. tạo ra một khối lượng hàng hoá đồ sộ.
B. đưa loài người chuyển sang nền văn minh trí tuệ.
C. thay đổi một cách cơ bản các nhân tố sản xuất.
D. sự giao lưu quốc tế ngày càng được mở rộng.
Câu 30. Đâu là hạn chế cơ bản nhất trong quá trình diễn ra cuộc cách mạng khoa học -  kĩ thuật lần thứ hai?
A. Cách mạng khoa học kĩ thuật chế tạo vũ khí đẩy nhân loại trước một cuộc chiến tranh mới.
B. Nguy cơ của một cuộc chiến tranh hạt nhân.
C. Chế tạo các loại vũ khí và phương tiện có tính chất tàn phá, hủy diệt. Nạn ô nhiễm môi trường, tai nạn, bệnh tật.
D. Nạn khủng bố, gây nên tình hình căng thẳng.
         
Câu 31. Phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á, châu Phi diễn ra mạnh mẽ khi Chiến tranh thế giới thứ hai                                 
A. đã kết thúc.                                B. đang diễn ra quyết liệt.                        
C. chưa kết thúc.                                D. mới bùng nổ.
Câu 32. Xu thế chung của thế giới ngày nay là
A. sự phát triển của phong trào giải phóng dân tộc.
B. hòa bình ổn định và hợp tác phát triển kinh tế. 
C. sự xác lập của trật tự “ thế giới đơn cực’’.
D. xu thế đối đầu trong quan hệ quốc tế.

Câu 33. Trong lịch sử thế giới hiện đại, phong trào giải phóng dân tộc diễn ra chủ yếu ở
A. châu Úc, châu Mĩ, châu Phi.                        B. châu Á, châu Phi và Mĩ La-tinh.
C. châu Á, châu Âu, Mĩ La-tinh.                       D. châu Á, châu Phi và châu Âu.
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